
 

 

 

 

 

 

 

Trang 1/109 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT 

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 

 

 

CAO THỊ NHẠN 

NGUYỄN THỊ THANH BÌNH 

 

 

 

GIÁO TRÌNH 

CƠ SỞ DỮ LIỆU 

Dành cho sinh viên ngành Công nghệ Thông tin 

 

 

 

 

 

Đà Lạt 2010 



 

 

 

 

 

 

 

Trang 2/109 

LỜI MỞ ĐẦU 

Để đáp ứng nhu cầu học tập của sinh viên chuyên ngành Công nghệ Thông tin, bài giảng 
Cơ sở dữ liệu được biên soạn theo chương trình hệ thống tín chỉ của Trường Đại học Đà 
Lạt, cung cấp các kiến thức cơ bản về lý thuyết cơ sở dữ liệu. 

Giáo trình gồm 8 chương sau: 

Chương 1: giới thiệu chung 

Chương 2: trình bày mô hình thực thể kết hợp E_R (Entity Relationship)  để mô hình hóa 
các hoạt động trong thế giới thực, nhìn thế giới thực như là một tập các đối tượng căn bản 
được gọi là các thực thể, và các mối quan hệ  ở giữa các đối tượng này. Mô hình được 
phát triển để làm thuận tiện cho việc thiết kế cơ sở dữ liệu bằng cách đặc tả một tổ chức. 
Chương 3:  trình bày mô hình dữ liệu quan hệ, các quy tắc chuyển đổi cơ sở dữ liệu biểu diễn 
dạng lược đồ E_R sang mô hình dữ liệu quan. 
Chương 4, 5 và 6: trình bày các ngôn ngữ truy vấn trên cơ sở dữ liệu. Trong chương 4 trình bày 
ngôn ngữ đại số quan hệ, chương 5 trình bày ngôn ngữ tân từ và chương 6 trình bày ngôn ngữ  
truy vấn SQL. 
Chương 7: trình bày các khái niệm liên quan đến phụ thuộc hàm, khóa, các thuật toán tìm phủ tối 
thiểu của tập phụ thuộc hàm, tìm khóa và cuối chương trình bày về ràng buộc toàn vẹn dữ liệu. 

Chương 8: Chương này giới thiệu các dạng chuẩn, phân rã bảo toàn thông tin, bảo toàn 
phụ thuộc hàm, qua đó cũng trình bày cách phân rã bảo toàn bảo toàn thông tin và bảo 
toàn phụ thuộc. 

Mặc dù đã rất cố gắng trong quá trình biên soạn bài giảng nhưng chắc chắn bài giảng sẽ 
còn nhiều thiếu sót và hạn chế. Rất mong nhận được sự đóng góp ý kiến quý báu của sinh 
viên và các bạn đọc để giáo trình ngày một hoàn thiện hơn.  
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Chương 1 

Giới Thiệu Chung 
 

Chương 1 giới thiệu cho học viên các khái niệm cơ bản về cơ sở dữ liệu (CSDL) và hệ 
quản trị CSDL.  

1. Giới thiệu chung 

1.1. Giới thiệu 

Xét một hệ thống các tập tin cổ điển: được tổ chức một cách riêng rẽ, phục vụ cho một 
mục đích của một đơn vị hay một đơn vị con trực thuộc cụ thể. Ứng dụng là một hệ quản 
lý nhân sự của một công ty. 

Tại một công ty đã được trang bị máy vi tính cho tất cả các phòng ban. Trong đó: 

• Phòng Tổ chức lưu giữ những thông tin về lý lịch của nhân viên như họ tên, bí 
danh, giới tính, ngày sinh, ngày vào đoàn, ngày vào đảng, ngày tuyển dụng, hệ số 
lương, hệ số phụ cấp, hoàn cảnh gia đình … Phần mềm được sử dụng để quản lý là 
Microsoft Access. 

• Phòng Tài vụ lưu giữ những thông tin về họ tên, hệ số lương, hệ số phụ cấp, đơn vị 
… để tính toán lương và phụ cấp dựa trên danh sách do phòng tổ chức gởi sang. 
Các bảng tính này được làm bởi Microsoft Excel. 

• Bộ phận Văn thư sử dụng Microsoft word để thảo các văn bản báo cáo về tình hình 
của đơn vị trong đó có nêu tổng số công nhân viên và trình độ chuyên môn được 
đào tạo. 

• Trong khi đó tại tổng công ty các phòng ban cũng được trang bị máy vi tính và 
cũng quản lý những thông tin của các cán bộ chủ chốt của công ty con là giám đốc, 
phó giám đốc, trưởng phó phòng. 

Việc phát triển của hệ thống quản lý như sau: 

• Những chương trình ứng dụng mới phải được viết khi một nhu cầu nảy sinh. 

• Các tập tin thường trực mới được tạo ra theo yêu cầu. 

• Trong một thời gian dài các tập tin có thể ở các dạng thức khác nhau. 

• Những chương trình ứng dụng có thể viết bởi các ngôn ngữ khác nhau. 
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Ưu điểm: 

• Việc xây dựng những hệ thống tập tin riêng lẽ tại từng đơn vị quản lý ít tốn thời 
gian bởi lượng thông tin cần quản lý và khai thác là nhỏ, không đòi hỏi đầu tư 
nhiều nên triển khai nhanh. 

• Thông tin được khai thác chỉ phục vụ cho mục đích hẹp nên khả năng đáp ứng 
nhanh chóng, kịp thời. 

Hạn chế: 

Do thông tin được tổ chức ở mỗi phòng ban mỗi khác (thông tin và công cụ triển khai) 
nên rõ ràng sự phối hợp về mặt tổ chức và khai thác ở các phòng ban rất khó khăn. Thông 
tin ở phòng ban này không được sử dụng cho phòng ban khác, tại công ty con với tổng 
công ty. Hơn nữa cùng một thông tin được cập nhật vào máy tại nhiều nơi khác nhau. Do 
đó có những hạn chế sau:   

• Dữ liệu dư thừa và không nhất quán 

 Những thông tin giống nhau có thể bị trùng lắp ở một số nơi. 

 Tất cả những bản sao dữ liệu có thể không được cập nhật đúng. 

• Khó khăn trong việc truy xuất dữ liệu 

 Có thể phải viết một trình ứng dụng mới thỏa yêu cầu mới đặt ra. 

 Có thể tạo ra dữ liệu này một cách thủ công nhưng mất thời gian. 

• Khó khăn khi viết chương trình ứng dụng đòi hỏi thông tin liên quan đến 
nhiều đơn vị 

 Dữ liệu ở những tập tin khác nhau. 

 Dữ liệu ở các dạng thức khác nhau. 

Ngoài ra còn một số vấn đề chưa được giải quyết như: 

• Nhiều người sử dụng 

 Muốn thời gian trả lời nhanh hơn cho các tác vụ đồng thời. 

 Cần sự bảo vệ đối với những cập nhật đồng thời. 

• Các vấn đề bảo mật 

 Mỗi người sử dụng hệ thống chỉ có thể truy xuất những dữ liệu mà họ được 
phép thấy. 
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 Chẳng hạn như những người tính lương và phụ cấp chỉ giải quyết các mẫu tin 
nhân viên, và không thể thấy được thông tin về lý lịch nhân viên; những thủ quỹ 
chỉ truy xuất những dữ liệu về các khoản chi… 

 Khó khăn để ràng buộc điều này trong những chương trình ứng dụng. 

• Các vấn đề toàn vẹn. 

 Dữ liệu có thể được yêu cầu thỏa mãn những ràng buộc. 

 Chẳng hạn như nhân viên đang hưởng chế độ nào đó ở phòng tổ chức thì sẽ 
không được hưởng chế độ trợ cấp cao nhất của phòng công đoàn. 

 Với cách tiếp cận xử lý-tập tin, khó khăn để thực hiện hoặc thay đổi những ràng 
buộc như vậy. 

• Khó khăn khi nâng cấp hệ thống. 

 Do hệ thống được tổ chức thành các tập tin riêng lẽ nên thiếu sự chia xẻ thông 
tin giữa các phòng ban. Bên cạnh đó việc kết nối các hệ thống này với nhau hay 
nâng cấp ứng dụng sẽ gặp rất nhiều khó khăn. 

Những nhược điểm này đã dẫn tới việc phát triển các hệ thống quản trị cơ sở dữ liệu. 

1.2. Định nghĩa cơ sở dữ liệu 

Cơ sở dữ liệu (database) là một hệ thống các thông tin có cấu trúc được lưu trữ trên các 
thiết bị lưu trữ thứ cấp (băng từ, đĩa từ…) nhằm thoả mãn yêu cầu khai thác thông tin 
đồng thời của nhiều người sử dụng hay nhiều chương trình ứng dụng với nhiều mục đích 
khác nhau. 

Ưu điểm của CSDL: 

• Giảm sự trùng lắp thông tin xuống mức thấp nhất và do đó bảo đảm được tính nhất 
quán và toàn vẹn dữ liệu 

• Dữ liệu có thể được truy xuất theo nhiều cách khác nhau 

• Khả năng chia xẻ thông tin cho nhiều người sử dụng và nhiều ứng dụng khác nhau 

Để đạt được những ưu điểm trên CSDL đặt ra những vấn đề cần giải quyết, đó là: 

• Tính chủ quyền của dữ liệu. Do sự chia xẻ của CSDL nên tính chủ quyền của dữ 
liệu có thể bị lu mời và làm mờ nhạt tinh thần trách nhiệm, được thể hiện trên vấn 
đề an toàn dữ liệu, khả năng biểu diễn các mối liên hệ ngữ nghĩa của dữ liệu và 
tính chính xác của dữ liệu. Nghĩa là người khai thác CSDL phải có nghĩa vụ cập 
nhật các thông tin mới nhất của CSDL. 
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• Tính bảo mật và quyền khai thác thông tin của người sử dụng (NSD). Do có 
nhiều người cùng khai thác CSDL một cách đồng nên cần phải có một cơ chế bảo 
mật và phân quyền khai thác CSDL. 

• Tranh chấp dữ liệu. Nhiều người được phép truy cập vào cùng một tài nguyên dữ 
liệu (data source) của CSDL với những mục đích khác nhau như xem, thêm, xóa, 
sửa dữ liệu. Như vậy cần phải có cơ chế ưu tiên truy nhập dữ liệu cũng như cơ chế 
giải quyết tình trạnh khoá chết (DeadLock) trong quá trình khai thác cạnh tranh. 
Cơ chế ưu tiên có thể được thực hiện dựa trên: 

 Cấp quyền ưu tiên cho người khai thác CSDL, người nào có quyền ưu tiên cao 
hơn thì được ưu tiên cấp quyền truy nhập dữ liệu trước. 

 Thời điểm truy nhập, ai có yêu cầu truy xuất trước thì có quyền truy nhập dữ 
liệu trước. 

 Hoặc dựa trên cơ chế lập lịch truy xuất hay cơ chế khoá. 

 … 

• Đảm bảo dữ liệu khi có sự cố. Việc quản lý tập trung có thể làm tăng khả năng 
mất mát hoặc sai lệch thông tin khi có sự cố như mất điện đột xuất, một phần hay 
toàn bộ đĩa lưu trữ dữ liệu bị hư… Một số hệ điều hành mạng có cung cấp dịch vụ 
sao lưu đĩa cứng (cơ chế sử dụng đĩa cứng dự phòng - RAID), tự động kiểm tra và 
khắc phục lỗi khi có sự cố. Tuy nhiên bên cạnh dịch vụ của hệ điều hành, một 
CSDL nhất thiết phải có một cơ chế khôi phục dữ liệu khi các sự cố bất ngờ xảy ra 
để đảm bảo CSDL luôn ổn định. 

1.3. Các đối tượng sử dụng CSDL 

• Những người sử dụng không chuyên về lĩnh vực tin học và CSDL, do đó CSDL 
cần có các công cụ để giúp cho người sử dụng không chuyên có thể khai thác hiệu 
quả CSDL 

• Các chuyên viên tin học biết khai thác CSD, đây là những người có thể xây dựng 
các ứng dụng khác nhau phục vụ cho những yêu cầu khác nhau trên CSDL. 

• Những người quản trị CSDL, là những người hiểu biết về tin học, các hệ quản trị 
CSDL và hệ thống máy tính. Họ là người tổ chức CSDL (khai báo cấu trúc CSDL, 
ghi nhận các yêu cầu bảo mật cho các dữ liệu cần bảo vệ…), do đó họ cần phải 
nắm rõ các vấn đề về kỹ thuật để có thể phục hồi dữ liệu khi có sự cố. Họ là những 
người cấp quyền hạn khai thác CSDL nên họ có thể giải quyết các vấn đề tranh 
chấp dữ liệu.  
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1.4. Hệ quản trị CSDL 

Để giải quyết tốt những vấn đề đặt ra cho một CSDL như đã trình bày trong 1.2 thì cần có 
một hệ thống các phần mềm chuyên dụng. Hệ thống này được gọi là hệ quản trị CSDL 
(Database Management System - DBMS), là công cụ hỗ trợ tích cực cho các nhà phân 
tích, thiết kế và khai thác CSDL. Hiện nay có nhiều hệ quản trị CSDL trên thị trường như: 
Visual Foxpro, SQL server, DB2, Microsoft Access, Oracle…  

Một hệ quản trị CSDL phải có: 

• Ngôn ngữ giao tiếp giữa NSD và CSDL: 

 Ngôn ngữ mô tả dữ liệu (Data Definition Language - DDL) để cho phép khai 
báo cấu trúc của CSDL, khai báo các mối liên hệ của dữ liệu (Data 
Relationship) và các quy tắc (Rules, Constraint) quản lý áp đặt trên dữ liệu. 

 Ngôn ngữ thao tác dữ liệu (Data Manipulaton Language - DML) cho phép NSD 
có thể thêm, xoá, dữ liệu trong CSDL. 

 Ngôn ngữ truy vấn dữ liệu (Structured Query Language - SQL) cho phép NSD 
truy vấn các thông tin cần thiết. 

 Ngôn ngữ quản lý dữ liệu (Data Control Language - DCL) cho phép những 
người quản trị hệ thống thay đổi cấu trúc của các bảng dữ liệu, khai báo bảo mật 
thông tin và cấp quyền khai thác CSDL cho NSD.  

• Tự điển dữ liệu (Data dictionary) dùng để mô tả các ánh xạ liên kết, ghi nhận các 
thành phần cấu trúc của CSDL, các chương trình ứng dụng, mật mã, quyền sử 
dụng… 

• Có biện pháp bảo mật tốt. 

• Có cơ chế giải quyết tranh chấp dữ liệu. 

• Có cơ chế sao lưu và phục hồi dữ liệu khi có sự cố xảy ra. 

• Có giao diện tốt, dễ sử dụng. 

• Bảo đảm tính độc lập giữa dữ liệu và chương trình: khi có sự thay đổi dữ liệu (như 
sửa đổi cấu trúc lưu trữ các bảng dữ liệu, thêm các chỉ mục,…) thì các chương 
trình ứng dụng đang chạy trên CSDL vẫn không cần phải viết lại hay cũng không 
ảnh hưởng đến NSD khác. 

1.5. Các mức biểu diễn một CSDL 

Để hệ thống có thể dùng được thì phải tìm dữ liệu một cách hiệu quả. Điều này dẫn đến 
việc cần phải thiết kế những cấu trúc dữ liệu phức tạp đối với việc biểu diễn dữ liệu trong 
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cơ sở dữ liệu. Vì nhiều người sử dụng các hệ thống cơ sở dữ liệu không phải là người 
hiểu biết nhiều về máy tính nên những người phát triển hệ thống phải che dấu đi sự phức 
tạp khỏi người sử dụng thông qua một số mức trừu tượng, nhằm làm đơn giản hóa sự 
tương tác của người sử dụng đối với hệ thống. 

Có 3 mức biểu diễn dữ liệu, cụ thể như sau: 

Mức trong (mức vật lý - Physical level) 

• Nói đến cách thức dữ liệu được lưu trữ thực sự. Trả lời câu hỏi dữ liệu gì và lưu 
trữ  chúng như thế nào? Cần các chỉ mục gì?  

• Ví dụ như chỉ mục, B-cây, băm. 

• Những người thao tác tại mức này là người quản trị CSDL và những NSD chuyên 
môn. 

Mức quan niệm hay mức logic (conception level, logical level) 

• Trả lời câu hỏi cần phải lưu trữ bao nhiêu loại dữ liệu? Đó là những dữ liệu gì? 
Mối quan hệ giữa chúng như thế nào? 

• Như vậy CSDL mức vật lý là sự cài đặt cụ thể của CSDL mức quan niệm. 

Mức ngoài hay mức nhìn (view level) 

• Là mức của NSD và các chương trình ứng dụng.  

• Làm việc tại mức này là các nhà chuyên môn, kỹ sư tin học, NSD không chuyên. 

• Mỗi NSD hay mỗi chương trình ứng dụng có thể được nhìn CSDL theo một góc 
độ khác nhau. Tuỳ thuộc vào vai trò của NSD mà có thể thấy tất cả hoặc một phần 
của CSDL. NSD hay chương trình ứng dụng có thể không được biết về cấu trúc tổ 
chức lưu trữ thông tin trong CSDL. Họ chỉ có thể làm việc trên một phần CSDL 
theo cách nhìn do người quản trị hay chương trình ứng dụng quy định, gọi là 
khung nhìn. 



 

 

 

 

 

 

 

Trang 14/109 

 

1.6. Sơ đồ tổng quát một hệ quản trị CSDL 

 

Hình 1.2. Sơ đồ tổng quát của một hệ quản trị CSDL 

Hình 1.2 minh họa sơ đồ tổng quát của một hệ quản trị CSDL. Có 3 mức: mức chương 
trình khai báo cấu trúc và chương trình ứng dụng; mức mô tả CSDL, thao tác CSDL và 
các tự điển dữ liệu; mức CSDL. 
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Mỗi hệ quản trị CSDL có một ngôn ngữ khai báo hay mô tả (Data Definition Language - 
DDL) cấu trúc CSDL riêng. Những người thiết kế và quản trị CSDL thực hiện các công 
việc khai báo cấu trúc CSDL. 

Các chương trình khai báo cấu trúc CSDL được viết bằng ngôn ngữ mà hệ quản trị CSDL 
cho phép. Hai công việc khai báo cấu trúc logic (là việc khai báo các loại dữ liệu và các 
mối liên hệ giữa các loại dữ liệu đó, cùng các ràng buộc toàn vẹn dữ liệu) và khai báo vật 
lý (dữ liệu được lưu trữ theo dạng nào, có bao nhiêu chỉ mục) 

Các chương trình ứng dụng được viết bằng ngôn ngữ thao tác CSDL (Data Manipulation 
Langage - DML) với mục đích: 

• Truy xuất dữ liệu 

• Cập nhật dữ liệu (thêm, xóa, sửa) 

• Khai thác dữ liệu 

• Ngôn ngữ thao tác CSDL còn được sử dụng cho những người sử dụng thao tác 
trực tiếp với CSDL. 

Tự điển dữ liệu (Data Dictionary - DD) là một CSDL của hệ quản trị CSDL sử dụng để 
lưu trữ cấu trúc CSDL, các thông tin bảo mật, bảo đảm an toàn dữ liệu và các cấu trúc 
ngoài. Tự điển dữ liệu còn được gọi là siêu CSDL (Meta-Database) 

1.7. Tính độc lập giữa dữ liệu và chương trình 

• Độc lập dữ liệu vật lý 

 Khả năng cập nhật lược đồ vật lý không làm cho các chương trình ứng dụng 
phải bị viết lại. 

 Việc cập nhật ở mức này thường cần thiết để cải tiến hiệu suất. 

• Độc lập dữ liệu logic 

 Khả năng cập nhật lược đồ logic mà không làm cho các chương trình ứng dụng 
phải bị viết lại. 

 Những cập nhật thường được thực hiện khi cấu trúc logic của cơ sở dữ liệu thay 
đổi. 

2. Các cách tiếp cận của một CSDL 

Nền tảng của cấu trúc cơ sở dữ liệu là mô hình dữ liệu. Mô hình dữ liệu được định nghĩa 
là một sưu tập các công cụ khái niệm dùng cho việc mô tả dữ liệu, các mối quan hệ dữ 
liệu, các ngữ nghĩa dữ liệu và các ràng buộc dữ liệu. 
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2.1. Cách tiếp cận theo mô hình dữ liệu mạng 

Mô hình dữ liệu mạng (Network Data Model) hay gọi tắt là mô hình mạng (Network 
Model) là mô hình được biểu diễn bởi một đồ thị có hướng. Mô hình này được xây dựng 
bởi Honeywell vào năm 1964-1965. Trong mô hình này, có 3 khái niệm được sử dụng: 
mẫu tin hay bản ghi (record), loại mẫu tin (record type) và loại liên hệ (set type). 

Loại mẫu tin: đặc trưng cho một loại đối tượng riêng biệt. Chẳng hạn như trong quản lý 
nhân sự tại một đơn vị thì đối tượng cần phản ảnh của thế giới thực có thể là Phòng, nhân 
viên, công việc, lý lịch… do đó có các loại mẫu tin đặc trưng cho từng đối tượng này. 
Trong mô hình mạng, mỗi loại mẫu tin được thể hiện bằng một hình chữ nhật, một thể 
hiện (instance) của một loại mẫu tin được gọi là bản ghi (record) . Ở ví dụ trên loại mẫu 
tin Phòng có các mẫu tin là các phòng ban trong công ty, loại mẫu tin Nhân viên có các 
mẫu tin là các nhân viên đang làm việc tại các phòng ban của công ty… 

Loại liên hệ: là sự liên kết giữa một loại mẫu tin chủ với một mẫu tin thành viên. Trong 
mô hình mạng, một loại liên hệ được thể hiện bằng hình bầu dục và sự liên kết giữa hai 
loại mẫu tin được thể hiện bằng các cung có hướng đi từ loại mẫu tin chủ đến loại liên hệ 
và từ loại liên hệ đến loại mẫu tin thành viên. 

Trong loại liên kết người ta còn chỉ ra số lượng các mẫu tin tham gia vào trong mối kết 
hợp. Có một số loại sau: 

• 1÷ 1 (One to One): Mỗi mẫu tin của loại mẫu tin chủ kết hợp với đúng 1 mẫu tin 
của loại mẫu tin thành viên. Ví dụ, mỗi nhân viên có duy nhất một lý lịch cá nhân. 

• 1÷ n (One to Many): Mỗi mẫu tin của loại mẫu tin chủ kết hợp với 1 hay nhiều 
mẫu tin của loại mẫu tin thành viên. Ví dụ, mỗi phòng ban có thể có một hoặc 
nhiều nhân viên. 

• n ÷ 1 (Many to One): Nhiều mẫu tin của loại mẫu tin chủ kết hợp với đúng 1 mẫu 
tin của loại mẫu tin thành viên. Ví dụ, nhiều nhân viên cùng làm một công việc. 

• Đệ quy (Recursive): Một loại mẫu tin chủ cũng có thể đồng thời là mẫu tin thành 
viên với chính nó. Ví dụ, trưởng phòng cũng là một nhân viên thuộc phòng trong  
công ty. 

Hình 1.4 minh hoạ một mô hình dữ liệu mạng. 
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Hình 1.4. Mô hình dữ liệu mạng 

Ưu điểm: đơn giản, dễ sử dụng. 

Hạn chế: không thích hợp trong việc biểu diễn CSDL lớn do hạn chế về khả năng diễn 
đạt ngữ nghĩa của dữ liệu, đặc biệt là các dữ liệu và mối liên hệ phức tạp của dữ liệu 
trong thực thế là rất hạn chế. 

2.2. Mô hình dữ liệu phân cấp 

Mô hình dữ liệu phân cấp (Hieracical Data Model), còn gọi là mô hình phân cấp 
(Hieracical Model), được thực hiện thông qua sự kết hợp giữa IBM và North American 
Rockwell vào khoảng năm 1965. Mô hình là một cây, trong đó mỗi nút của cây biểu diễn 
một thực thể, giữa nút con với nút cha được liên hệ với nhau theo một mối quan hệ xác 
định.  

Loại mẫu tin: giống trong mô hình dữ liệu mạng 

Loại mối liên hệ: kiểu liên hệ là phân cấp:  

Mẫu tin thành viên chỉ đóng vai trò thành viên của một mối liên hệ duy nhất, tức là nó 
thuộc một chủ duy nhất. Như vậy, mối liên hệ từ mẫu tin chủ tới các mẫu tin thành viên 
là 1 ÷ n và từ mẫu tin thành viên với mẫu tin chủ là 1 ÷ 1 
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Giữa hai loại mẫu tin chỉ tồn tại một mối quan hệ duy nhất. 

Hình 1.5 minh hoạ mô hình dữ liệu phân cấp một CSDL về điều tra dân số. 

 

Hình 1.5. Mô hình dữ liệu phân cấp 

2.3. Mô hình dữ liệu quan hệ 

Mô hình dữ liệu quan hệ (Relational Data Model) còn được gọi là mô hình quan hệ 
(Relational Model) do E.F.Codd đề xuất năm 1970. Nền tảng cơ bản là khái niệm lý 
thuyết tập hợp trên các quan hệ, tức là tập của các bộ giá trị (value tuples). Trong mô 
hình dữ liệu này những khái niệm được sử dụng là thuộc tính (attribute), quan hệ 
(relation), lược đồ quan hệ (relation schema), bộ (tuple), khóa (key).  

Mô hình quan hệ là mô hình được nghiên cứu nhiều nhất, và có cơ sở lý thuyết vững chắc 
nhất. Mô hình quan hệ cùng với mô hình dữ liệu thực thể kết hợp đang được sử dụng 
rộng rãi nhất hiện nay trong việc phân tích và thiết kế CSDL. Chúng ta sẽ nghiên cứu chi 
tiết về mô hình này trong chương sau. 

2.4. Mô hình dữ liệu thực thể - kết hợp 

Mô hình dữ liệu thực thể - kết hợp (Entity – Relationship Model) do Peter Pin_Shan Chen 
đề xuất năm 1976. Mô hình quan hệ-thực thể được dựa trên sự nhận thức thế giới gồm có 
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một sưu tập các đối tượng căn bản, được gọi là các tập thực thể, và các mối quan hệ ở 
giữa các đối tượng này.Trong mô hình này các khái niệm được sử dụng là tập thực thể 
(entity set), thực thể (entity), thuộc tính của loại thực thể (entity attribute), khóa của loại 
thực thể (entity key), loại mối kết hợp (entity relationship), số ngôi của mối kết hợp 
(relationship degree), thuộc tính của mối kết hợp (relationship attribute), bản số của mối 
kết hợp (relationship cardinal). 

Chi tiết của mô hình này sẽ được nghiên cứu trong chương sau. 

2.5. Mô hình dữ liệu hướng đối tượng 

Mô hình dữ liệu hướng đối tượng (Object Oriented Data Model) ra đời vào cuối những 
năm 80 và đầu những năm 90. Đây là loại mô hình tiên tiến nhất hiện nay dựa trên cách 
tiếp cận hướng đối tượng. Mô hình này sử dụng các khái niệm như lớp (class), sự kế thừa 
(inheritance), kế thừa bội (multi - inheritance). Đặc trưng cơ bản của cách tiếp cận này là 
tính đóng gói (encapsulation), tính đa hình (polymorphism) và tính tái sử dụng 
(reusability).  

3. Bài tập 

Bài 1: 

Dựa vào những khái niệm đã học, hãy biểu diễn CSDL có các loại mẫu tin Phòng, Nhân 
viên, Công việc, lý lịch đã trình bày trong mô hình mạng theo cách tiếp cận phân 
cấp.Biết: 

• Loại liên hệ là phân cấp. 

• Phòng có nhiều nhân viên, mỗi nhân viên chỉ thuộc một phòng duy nhất 

• Công việc có nhiều nhân viên cùng làm; mỗi nhân viên chỉ làm một công việc duy 
nhất 

• Mỗi nhân viên có một lý lịch, mỗi lý lịch chỉ thuộc duy nhất một nhân viên. 

Bài 2: 

Dựa vào những khái niệm đã học, hãy biểu diễn CSDL về tổng điều tra dân số toàn quốc 
có các loại mẫu tin tỉnh – thành phố, quận huyện, phường xã, địa bàn, hộ điều tra và nhân 
khẩu đã trình bày trong mô hình phân cấp theo cách tiếp cận mạng. Biết: 

• Nhân khẩu thuộc một hộ điều tra 

• Hộ điều tra thuộc một địa bàn 

• Địa bàn điều tra thuộc một phường xã 
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• Phường xã thuộc một quận huyện 

• Quận huyện thuộc một tỉnh, thành phố 

 


